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Câu 1 (1 điểm). Biết x =
π

4
. Hãy tính giá trị biểu thức: A = 10sin 2x + 3 tan x − 5cos4x. 

Câu 2 (1,5 điểm). Cho  sinx =
1

√3
 , (0 < x <

π

2
). Tính giá trị của: cos x , cos 2x , cos (x +

π

3
). 

Câu 3 (2 điểm).  

a) Rút gọn biểu thức: B = (1 − cos2x). tan2x + 1 − tan2x (𝑣ớ𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≠ 0) 

b) Chứng minh đẳng thức sau:tan x − tan x . sin2x + sin x . cos x = sin 2x  

(𝑣ớ𝑖 𝑐𝑜𝑠𝑥 ≠ 0) 

Câu 4 (1 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức C = sin2x + cosx − 5. 

Câu 5 (1.5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy: 

a) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(2; 5), bán kính bằng 6. 

b) Cho ∆ABC có BC = 5cm, B̂ = 30°. Tính độ dài cạnh AB biết  ∆ABC có diện tích là 

45cm2. 

Câu 6 ( 1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆ có phương trình tổng 

quát: ∆: 2x − 3y + 7 = 0. 

a) Hãy xác định một vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆. 

b) Tính khoảng cách từ điểm M(3; 1) đến đường thẳng ∆. 

Câu 7 (1 điểm). Cho phương trình: 𝑥2 − 6𝑚𝑥 + 2 − 2𝑚 + 9𝑚2 = 0 (m là tham số thực).  

 Tìm 𝑚 để phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt thoả x1. x2 ≤ 13. 

Câu 8 (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn(C) thoả mãn các điều kiện 

sau: (C) có tâm I thuộc tia Ox, bán kính R = 3 và qua E (0; √5).  

Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với d’: 3x − 4y + 11 = 0 và cắt (C) 

theo dây cung bằng 2√6. 
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